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`MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:
"Bé và gia đình”

Thực hiện trong 6 tuần từ ngày 21/ 10/2024 đến ngày29/11/2024
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Phát triển thể chất
MT4.Trẻ biết đi vệ sinh
đúng nơi quy định.

-Tập đi vệ sinh đúng nơi qui
định

- Dạy trẻ và nhắc nhỡ trẻ
hàng ngày

MT7. Biết tránh một số
vật dụng, nơi nguy hiểm
khi được nhắc nhở.

- Nhận biết một số vật dụng
nguy hiểm, những nơi nguy
hiểm không được phép sờ vào
hoặc đến gần: (bếp đang đun,
phích nước nóng, xô nước, ao,
hồ giếng) khi được nhắc nhở.

Dạy và nhắc nhỡ trẻ ở mọi
lúc mọi nơi

MT9. Trẻ thực hiện được
các động tác phát triễn cơ
hô hấp trong bài tập thể
dục: hít thở, tay, chân,
lưng/ bụng và chân

- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
- Tay: giơ cao, đưa tay ra phía
trước, đưa sang ngang, đưa ra
sau kết hợp lắc bàn tay.
- Lưng bụng, lườn: Cúi người
về trước, nghiêng người sang
hai bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: ngồi xuống, đứng lên,
co duỗi từng chân.

- Thể dục sáng:Cho trẻ tập
theo lời bài hát "Cả nhà
thương nhau"và tập các động
hô hấp , tay , chân , lưng
- Hoạt động chơi tập: Cho trẻ
tập baì tập phát triễn chung

MT10. Trẻ giữ được
thăng bằng trong vận
động: đi, chạy thay đổi tốc
độ nhanh - chậm theo cô
hoặc đi trong đường hẹp
có bê vật trên tay.

+ Đi theo đường ngoằn ngoèo
+ Đi bước vào các ô
+ Chạy theo hướng thẳng

- Hoạt động chơi tập:
+ Đi theo đường ngoằn
ngoèo
+ Đi bước vào các ô
+ Chạy theo hướng thẳng
Luyện hoạt động góc và chơi
tập buổi chiều cho trẻ

MT13. Trẻ biết phối hợp
vận động tay – chân khi
bước, nhún, bật.

+ Bật về phía trước
+ Bật qua vạch

kẻ.
+

- Hoạt động chơi tập: Bật về
phía trước, Bật qua vạch kẻ
- Hoạt động góc, chơi tập
buổi chiều luyện cho trẻ :-Bật
về phía trước, Bật qua vạch
kẻ



- Trong giờ chơi tập cho trẻ
chơi trò chơi:
Bóng bay, đuổi bóng, Dung
dăng dung dẻ, lộn cầu vồng

Phát triển nhận thức
MT20. Trẻ nói được tên
và chức năng của một số
bộ phận cơ thể khi được
hỏi.

-Tên, chức năng chính một
số bộ phận của cơ thể: mắt,
mũi, miệng, tai, tay, chân.

- Hoạt động chơi tập: Trò
chuyện về về các bộ phạn trên
cơ thể

MT 22. Trẻ chỉ/nói tên
hoặc lấy hoặc cất đúng đồ
chơi màu đỏ/vàng/ xanh,
kích thước to/nhỏ, hình
dạng theo yêu cầu.

- Hình tròn, hình vuông. - Hoạt động chơi tập: NBPB
bát to bát nhỏ, - Hình tròn, hình
vuông.
- Hoạt động góc, chơi tập buổi
chiều cho trẻ chọn lấy hoặc cất
đồ chơi to -nhỏ khi được yêu
cầu

MT24.Trẻ biết được tên
các ngày lễ, hội lớn, sự
kiện văn hóa ở trường, ở
địa phương.

- Ngày hội cô giáo 20/11 Hoạt động chơi tập: Trò chuyện
về ngày hội cô giáo 20/11

Phát triển ngôn ngữ
MT29.Trẻ hiểu được nội
dung truyện ngắn đơn
giản: trả lời được các câu
hỏi về tên truyện, tên và
hành động của các nhân
vật.

- Trẻ nghe các bài thơ, đồng
dao, ca dao, hò vè, câu đố,
bài hát và truyện ngắn.
- Lắng nghe khi người lớn
đọc sách.
- Xem tranh và gọi tên các
nhân vật, sự vật, hành động
gần gũi trong tranh

- Hoạt động chơi tập: "cháu
chào ông ạ",
- Chơi tập buổi chiều " Cô hỏi
trẻ tên truyện đã học và hành
động của các nhân vật

MT31. Trẻ đọc được bài
thơ, ca dao, đồng dao, với
sự giúp đỡ của cô giáo.

- Trẻ đọc các đoạn thơ, bài
thơ ngắn có câu 3-4 tiếng.
- Trẻ kể lại đoạn truyện
được nghe nhiều lần, có gợi
ý.

- Hoạt động chơi tập: Thơ “yêu
mẹ”, ‘bàn tay cô giáo”, bà và
cháu , đi dép, ấm và chảo

MT34. Trẻ nói to, đủ
nghe, lễ phép.

-Trẻ sử dụng các từ thể hiện
sự lễ phép khi nói chuyện
với người lớn.

-Trong các hoạt động và mọi
lúc mọi nơi cô luyện cho trẻ
phát âm rõ ràng



Phát triễn tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ
MT35. Trẻ nói được một
vài thông tin về mình (tên,
tuổi).

-Nhận biết tên gọi, một số
đặc điểm bên ngoài bản
thân.

- Trò chuyện với trẻ ở mọi lúc
mọi nơi

MT37. Trẻ biểu lộ sự
thích giao tiếp với người
khác bằng cử chỉ, lời nói.

-Tập sử dụng giao tiếp qua
đồ dùng, đồ chơi và người
khác bằng cử chỉ, lời nói.

Mọi lúc mọi nơi

MT44. Trẻ biết hát và vận
động đơn giản theo một
vài bài hát / bản nhạc quen
thuộc biết chơi 1 số trò
chơi âm nhạc

− Nghe hát, nghe nhạc với
các giai điệu khác nhau;
nghe âm thanh của các
nhạc cụ.

- Hát và tập vận động đơn
giản theo nhạc.
- Biết chơi trò chơi âm nhạc.

- HĐCT:
DH: Đôi dép
- Vận động: Cháu yêu bà, cả
nhà thương nhau
- NH: Cho con, cô giáo
- Biểu diễn cuối chủ đề

MT45. Trẻ thích tô màu,
vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem
tranh.

- Cầm bút di màu, vẽ
nguyệch ngoạc, vẽ các
đường nét khác nhau, nặn,
xé, vò, xếp hình, xem tranh.

HĐCT: Vẽ hoa tặng cô, tô màu
chiếc cốc, tô màu đường về
nhà, xếp ngôi nhà, tô màu chiếc
áo của mẹ, xâu vòng tặng mẹ



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “Đồ dùng của bé”
Thực hiện từ ngày 21/10 đến ngày 25/ 10 năm 2024

Thứ
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Đón
trẻ,
chơi,
ToDS

- Cô vui vẽ đón trẻ vào lớp cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp, trao đổi với
phụ huynh về tình hình của trẻ
- Thể dục sáng tập bài: “Cả nhà thương nhau "

Hoạt
động
chơi
tậưp

có chủ
định

LVPTTC
VĐCB:
Chạy theo
hướng
thẳng.
TCVĐ :
Bóng bay
xanh

LVPTNT
NBTN:

Đồ dùng của
bé

LVPTTC-K
NXH vàTM
HĐVĐV:
Xâu vòng
tặng bạn

LVPTNN
Thơ:

Đi dép

P TTC-KNXH
và TM:
Âm Nhac. :
DH: Đôi dép
TC:Nghe âm
thanh to nhỏ

Chơi,
hoạt
động ở
các
góc

- Góc thao tác vai :Bế em ,cho em ăn, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV : xếp đường đi , tháo lắp vòng,xếp nhà
- Góc nghệ thuật : : cho trẻ xem tranh ảnh về trường mầm non
- Góc vận động :cho trẻ chơi trò chơi kéo cưa, bóng , kéo cưa lừa xẻ

Dạo
chơi
ngoài
trời

-HĐCMĐ: QS trời mưa, QS vườn rau cải, dạo chơi tham quan sân trường, QS
cây bưởi, qs đu quay
-TCVĐ: Dung dăng dẻ, gà trong vườn rau ,Gieo hạt
-CTD

Ăn,
ngủ

-Nhắc trẻ sử dụng các từ : mời cô, bạn trước khi ăn
- Tiếp tục hướng dẫn trẻ cầm thìa để xúc ăn, không làm rơi vãi cơm.
-Tiếp tục tập cho trẻ thói quen ngủ một giấc trưa ở trường.

Chơi
tập
buổi
chiều

- Hướng dẫn trò chơi mới : Kéo cưa
-Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: bắt bóng.
- Làm quen bài mới Thơ:Đi dép
- hát dân ca cho trẻ nghe
-Vui văn nghệ cuối tuần
- Ch ơi theo ý thích
-Vệ sinh trả trẻ



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: “Người thân trong gia đình bé”
Thực hiện: Từ ngày 28/10 đến ngày 1/11/2024

THỨ
TG/HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Đón trẻ,
chơi,
thể dục
sáng

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
- Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề .
- TDS: Cả nhà thương nhau

Hoạt
động
chơi tập

PTNT
NBTN:
- Bé với
bố mẹ

LVPTVĐ
Thể dục :
VĐCB: Đi theo
đường ngoằn
ngoèo.
- TCVĐ: Bóng
bay xanh

PT TC_TM
Tạo hình
“Tô màu
chiếc áo của
mẹ”

PTNN
Văn học:
Thơ: Yêu
mẹ

LVPT TC-XH
Âm nhạc:
-VĐTN : “Cả nhà
thương nhau”
NDTT)
- TC: “Ai nhanh
nhất” (NDKH)

Chơi
hoạt
động ở
các góc

- Góc thao tác vai: chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ
- Góc bé khỏe bé vui: Chơi các dụng cụ âm nhạc, ném bóng.
- Góc chơi với đồ chơi: Xếp đường về nhà, xâu vòng tặng mẹ
- Góc bé khéo tay: Xem tranh ảnh, nghe kể chuyện, đọc thơ về gia đình

Dạo chơi
ngoài
trời

- HĐCMĐ: Dạo chơi tham quan vườn cây ăn quả, Quan sát cây bưởi, qs vườn
rau, qs thời tiết, Dạo chơi tham quan bồn hoa,
- TCVĐ: Bóng bay, Gieo hạt, lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “Bé và cơ thể bé”
Thực hiện: Từ ngày 4/11 đến ngày 8/11/2024

THỨ

TG/HĐ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Đón trẻ,
chơi,

thể dục
sáng

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
- Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề .
- TDS: Cả nhà thương nhau

Hoạt
động

chơi tập

PTVĐ
Thể dục :

VĐCB: -
Bật về phía
trước
TCVĐ
“Dung dăng
dung dẻ”

PTNT
NBTN:

“Nhận biết
các bộ phận
trên cơ thể
bé”

PT TC-XH
Tạo hình

Hoạt động
với đồ vật.
Đề tài :
"Xếp ngôi
nhà"

PTNN
Văn học:

Truyện
“Cháu chào

ông ạ”!

PTTC-TM
Âm nhạc

-VĐMH : “Cháu
yêu bà”
NDTT)
- TC: “Nghe âm
thanh to, nhỏ”
(NDKH)

.

Chơi
hoạt

động ở
các góc

- Góc thao tác vai: chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ
- Góc bé khỏe bé vui: Chơi các dụng cụ âm nhạc, ném bóng.
- Góc chơi với đồ chơi: chơi xếp nhà,đường đi,xếp theo ý thích, xâu vòng.
- Góc bé khéo tay: Xem tranh ảnh, tô màu tranh vẽ,

Dạo chơi
ngoài
trời

- HĐCMĐ: Quan sát thời tiết, Quan sát bồn hoa, Dạo chơi tham quan vườn cổ
tích, Quan sát cây sung, tham quan sân vận động
- TCVĐ: Bóng bay, Dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng, tập tầm vông
- Chơi tự do: Chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng

Ăn ngủ
- Nhắc trẻ sử dụng các từ : mời cô, bạn trước khi ăn
- Hướng dẫn trẻ cầm thìa để xúc ăn, không làm rơi vãi cơm.
- Rèn thói quen ngủ một giấc trưa ở trường...

Chơi tập
buổi
chiều

- Hướng dẫn trò chơi: chi chi chành chành.
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: Lộn cầu vồng
- Làm quen truyện “Cháu chào ông ạ”:
- Nghe hát dân ca
- Vệ sinh, vui văn nghệ cuối tuần.



- Chơi theo ý thích
- Vệ sinh – Trả trẻ

HOẠCH CHỦ ĐỀ: “Đồ dùng để ăn trong gia đình
Thực hiện: Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2024

THỨ

TG/HĐ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Đón trẻ,
chơi,

T

- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp, Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề .
- TDS: Cả nhà thương nhau

Hoạt
động

chơi tập

PTNT
NBTN:

- Cái thìa,
cái đĩa, cái
bát.

PT THỂ
CHẤT
Thể dục
VĐCB : Bật
qua vạch
kẻ.

PTNT
NBPB:

- Bát to, bát
nhỏ.

PTNN
Văn học
Thơ
Bà và cháu

PT TC-XH
Âm nhạc.
Nghe hát : Cho
con (NDTT)
T C: Nghe âm
thanh to nhỏ
(NDKH)

Chơi
hoạt

động ở
các góc

- Góc thao tác vai: Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ.
- Góc vận động: Chơi với bóng, chơi với dụng cụ âm nhạc chơi dung dăng
dung dẻ.
- Góc HĐVĐV: Xếp nhà, xếp đường đi, thả hình..
- Góc nghệ thuật: Xem tranh ảnh, nghe kể chuyện, đọc thơ về đồ dùng gia
đình. Tô màu đồ dùng…

Dạo chơi
ngoài
trời

- HĐCMĐ: Quan sát bầu trời, Quan sát cây chuối.QS cây bưởi, Dạo chơi tham
quan vườn rau, Dạo chơi tham quan vườn cây ăn quả.
- TCVĐ: Bóng bay, Dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng, tập tầm vông, gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng

Ăn ngủ
- Nhắc trẻ sử dụng các từ : mời cô, bạn trước khi ăn
- Hướng dẫn trẻ cầm thìa để xúc ăn, không làm rơi vãi cơm.
- Rèn thói quen ngủ một giấc trưa ở trường...

- Cho trẻ xem một số đồ dùng trong gia đình
- Cho trẻ khu vực sân vận động
- Nghe hát dân ca
- Chơi trò chơi “nu na nu nống”



Chơi tập
buổi
chiều

- Vệ sinh, vui văn nghệ cuối tuần.
- Chơi theo ý thích
- Vệ sinh – trả trẻ

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: “MỪNG NGÀY HỘI CÔ GIÁO”
Thời gian thực hiện từ: 18/11 – 22/11/2024

THỨ

TG/HĐ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Đón trẻ,
chơi,

thể dục
sáng

- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp, Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề .
- TDS: Cả nhà thương nhau

Hoạt
động

chơi tập

PTTC
Thể dục
Đi bước

vào các ô

PTNT
Nhận biết tập

nói
mừng ngày
hội cô giáo
20/11

PTTC-TM
Tạo hình.
“Vẽ hoa
tặng cô
giáo”

PT NN
Văn học.

Thơ: “Bàn tay
cô giáo ”

PT
TCXH-TM

Âm nhạc
NH: “Cô giáo”
(NDTT)
DH: “Chim
mẹ chim
con”(NDKH)

Chơi
hoạt

động ở
các góc

- Góc thao tác vai: Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ.
- Góc vận động: Chơi với bóng, chơi với dụng cụ âm nhạc.
- Góc HĐVĐV: Thả hình, xâu vòng tặng cô.
- Góc nghệ thuật: Xem tranh ảnh, nghe kể chuyện, đọc thơ về ngày hội cô giáo
20/11, tô màu bông hoa tặng cô.

Dạo chơi
ngoài
trời

- HĐCMĐ: Quan sát bầu trời, Dạo chơi tham quan vườn rau, QS cây bưởi, Dạo
chơi tham quan bồn hoa, quan sát cây xoài
- TCVĐ: Bóng bay, Dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng, tập tầm vông, gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng

Ăn ngủ
- Nhắc trẻ sử dụng các từ : mời cô, bạn trước khi ăn
- Hướng dẫn trẻ cầm thìa để xúc ăn, không làm rơi vãi cơm.
- Rèn thói quen ngủ một giấc trưa ở trường...

Chơi tập
buổi
chiều

- Tổ chức trẻ chơi trò chơi “tập tầm vông”
- Nghe hát dân ca
- Tổ chức vui văn nghệ chào mừng ngày hội của cô



- Chơi theo ý thích
- Vệ sinh – trả trẻ

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: “ĐỒ DÙNG ĐỂ UỐNG TRONG GIA ĐÌNH”
Thời gian thực hiện từ: 25/11 – 29/11/2024

THỨ

TG/HĐ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Đón trẻ,
chơi,
TDS

- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp, Trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh.
- TDS: Cả nhà thương nhau

Hoạt
động

chơi tập

PTVĐ
Thể dục :

VĐCB: - Đi
theo đường
ngoằn ngoèo
TCVĐ “Dung
dăng dung dẻ”

PTNT
Nhận biết
tập nói.
Cái cốc,
cái ấm,
cái chén

PTTC_TM
Tạo hình
Tô màu

chiếc cốc

LVPTNN
Văn học:
Thơ: Âm và
chảo

PTTC-KNTM
Âm nhạc.

Biểu diễn văn
nghệ cuối chủ đề

gia đình

Chơi
hoạt

động ở
các góc

- Góc thao tác vai: Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ.
- Góc vận động: Chơi với bóng, chơi với dụng cụ âm nhạc, chơi dung dăng
dung dẻ.
- Góc HĐVĐV: Xếp nhà, xếp đường đi, thả hình..
- Góc nghệ thuật: Xem tranh ảnh, nghe kể chuyện, đọc thơ về đồ dùng gia
đình. Tô màu đồ dùng…

Dạo chơi
ngoài
trời

- HĐCMĐ: Quan sát cầu trượt, Quan sát đu quay, Dạo chơi tham quan vườn
cây ăn quả, Quan sát bạn chơi, quan sát cây ổi
- TCVĐ: Bóng bay, Dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng, tập tầm vông, gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi đu quay, cầu trượt, nhà bóng

Ăn ngủ
- Nhắc trẻ sử dụng các từ : mời cô, bạn trước khi ăn
- Hướng dẫn trẻ cầm thìa để xúc ăn, không làm rơi vãi cơm.
- Rèn thói quen ngủ một giấc trưa ở trường...

- Cho trẻ xem một số đồ dùng để uống
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: Tập tầm vông.
- Làm quen truyện bài thơ ấm và chảo
- Chơi ở các góc chơi.



Chơi tập
buổi
chiều

- Vệ sinh, vui văn nghệ cuối tuần.
- Chơi theo ý thích
- Vệ sinh – trả trẻ


